


Mẫu 

(Kèm theo công văn số 493/AIDS-ĐT ngày 30/7/2020) 

BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VÀ TỒN KHO THUỐC ARV TẠI TỈNH, THÀNH PHỐ …… 

Từ ngày 01 tháng 5 năm 2020 đến ngày 31 tháng 7 năm 2020 

STT 
Nguồn 

thuốc 

Tên thuốc, 

hàm lượng 

Quy cách 

đóng gói 

Đơn vị tính 

(viên) 

Lô sản 

xuất 

Hạn sử 

dụng 

Số lượng 

Tồn đầu kỳ 
Nhập định 

kỳ 
Nhập khác 

Xuất cho BN 

trong kỳ 

Xuất điều 

chuyển 

trong kỳ 

Hư hao 
Tồn cuối 

kỳ 

(a)  (b)   (c)   (d)   (e)   (f)   (g)  (h) (i) (j) (k) (l) (m) 
(n)=(h)+(i)+(j)-

(k)-(l)-(m) 

1  QG                         

2  QG                         

3  QG                         

4  QG                         

 

            ........, ngày        tháng      năm 20.. 

Cán bộ báo cáo         Lãnh đạo đơn vị 

(Ký, ghi rõ họ tên)         (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 
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